	
	CHỦ ĐỀ 15: ĐIỆN TRƯỜNG
BÀI TẬP NĂNG LỰC & CẤP ĐỘ TƯ DUY
(Bám sát CT GDPT mới)



Họ và tên…………………………………………………………..…………Trường……………………………………….…...
I.LÍ THUYẾT CẦN NẮM
1.Khái niệm điện trường
 (
Điện trường
Dạng vật chất  bao quanh điện tích
Môi trường
truyền tương tác
Tác dụng lực
 điện
 lên các điện tích khác
)+ Các điện tích tương tác được với nhau thông qua một môi trường. Môi trường đó được gọi là điện trường.







2.Cường độ điện trường

+Cường độ điện trường do điện tích Q sinh ra tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về mặt tác dụng lực tại điểm đó. Đây là một đại lượng vectơ và được xác định bởi biểu thức: 

[image: ]+ Với lực  là lực do điện tích Q tác dụng lên một điện tích q đặt tại điểm đó. Trong hệ SI, cường độ điện trường có đơn vị là Niu-tơn trên Cu-lông (N/C). Ngoài ra đơn vị thường dùng của cường độ điện trường là Vôn trên mét (V/m).




+ Vectơ cường độ điện trường do Q gây ra tại điểm M có hướng ra xa Q nếu Q > 0 và hướng về Q nếu Q < 0. 
3.Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm
+Cường độ điện trường do một điện tích điểm Q đặt trong chân không hoặc trong không khí gây ra tại một điểm cách nó một khoảng r có giá trị bằng:


Chú ý:  Độ lớn cường độ điện trường không phụ thuộc vào giá trị của điện tích thử q.
4. Điện trường của hệ điện tích

Nếu hệ có n điện tích điểm Q1, Q2,…Qn. Cường độ điện trường do mỗi điện tích điểm gây ra tại điểm M là . Khi đó, cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M là



5.Đường sức điện
Để mô tả điện trường một cách trực quan, người ta sử dụng khái niệm đường sức điện, sao cho tiếp tại một điểm bất kì trên đường cũng trùng với phương của vecto cường độ điện trường tại điểm đó, có chiều quy ước trùng với chiều của vecto cường độ điện trường.







Đường sức điện có các đặc điểm sau:
+Tại mỗi điểm trong điện trường chỉ có một đường sức điện đi qua. 
+Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức điện ở đó được vẽ mau hơn (dày hơn), nơi nào cường độ điện trường nhỏ hơn thì các đường sức điện ở đó được vẽ thưa hơn.
+Đường sức điện xuất phát ở điện tích dương (hoặc ở vô cực) và kết thúc ở một điện tích âm (hoặc ở vô cực).
II.BÀI TẬP MINH HỌA

BÀI TẬP 1. Xác định vectơ cường độ điện trường do một điện tích điểm có độ lớngây ra tại một điểm cách nó 5 cm trong chân không trong 2 trường hợp sau:

a) Điện tích 

b) Điện tích 
[image: ]Hướng dẫn

[bookmark: _Hlk156116529]a)Từ công thức:
[image: ]

b)Từ công thức: 



BÀI TẬP 2.Hai điện tích điểm và được đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không.
Hướng dẫn


 (
Q
1
Q
2
)*Để thì M phải nằm trên đường thẳng đi qua A và B, nằm ngoài đoạn AB, gần A do 






(M cách A 10 cm và cách B 20 cm)


BÀI TẬP 3. Tại hai điểm A và B cách nhau 5 cm trong chân không có hai điện tích  và . Tính cường độ điện trường tại điểm C nằm cách A một khoảng 4 cm và cách B một khoảng 3 cm.
Hướng dẫn

 (
Q
1
Q
2
)

*Điện trường tại C: 


Do nên 

[image: ]BÀI TẬP 4. Tại hai đỉnh D, B (đối diện nhau) của một hình vuông ABCD cạnh a đặt hai điện tích riêng qD = qB = 4.10-6C. Để điện trường tại A triệt tiêu thì phải đặt tại C một điện tích q có giá trị bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn


























III.BÀI TẬP NĂNG LỰC & CẤP ĐỘ TƯ DUY
Câu 1. [bookmark: c13d][bookmark: c14d][bookmark: c15d][bookmark: c16d][bookmark: c17d][bookmark: c18d]Một điện tích dương q đặt tại điểm M trong một điện trường thì chịu tác dụng một lực điện có độ lớn F. Cường độ điện trường tại M  được xác định bởi biểu thức nào sau đây? 




     A..	B. .	C..	D. .
Câu 2. [bookmark: _Hlk21285084]Trong vùng có điện trường, tại một điểm cường độ điện trường là E, nếu tăng độ lớn của điện tích thử lên gấp đôi thì cường độ điện trường 
A. tăng gấp đôi. 	B. giảm một nửa.	C. tăng gấp 4. 	D.không đổi.
Câu 3. Một điện tích đặt tại điểm có cường độ điện trường 25V/m.Lực tác dụng lên điện tích bằng 2.10-4N.Độ lớn của điện tích đó là




A..	B..	C..	D..
Câu 4. [bookmark: c10a]Những đường sức điện của điện trường xung quanh một điện tích điểm Q<0 có dạng là
[bookmark: c10b]A. những đường cong và đường thẳng có chiều đi vào điện tích .
[bookmark: c10c]B. những đường thẳng có chiều đi vào điện tích .
C. những đường cong và đường thẳng có chiều đi ra khỏi điện tích .
 (
A
B
)D. những đường thẳng có chiều đi ra khỏi điện tích .
Câu 5. Hình bên có vẽ một số đường sức điện của điện trường do hệ hai điện tích điểm A và B gây ra, dấu các điện tích là 
A.A và B đều tích điện dương. 
B.A tích điện dương và B tích điện âm. 
C.A tích điện âm và B tích điện dương.
D.A và B đều tích điện âm. 
Câu 6. [image: ]Hình bên vẽ một số đường sức điện trường của hệ hai điện tích điểm A và B. Chọn kết luận đúng? 
	A. Cả A và B là điện tích dương. 
	B.A là điện tích dương, B là điện tích âm. 	
	C.A là điện tích âm, B là điện tích dương. 
	D.Cả A và B là điện tích âm.
Câu 7. Cho một điện tích điểm –Q (Q>0). Điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều 
A.hướng về phía nó.		B. hướng ra xa nó. 
C. phụ thuộc độ lớn của nó.	D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.
Câu 8. Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là




A..	B..	C..	D..
Câu 9. Một điện tích –1μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1m có độ lớn và hướng là
A.9.103 V/m, hướng về phía nó.	B. 9.103 V/m, hướng ra xa nó.
C. 9.109 V/m, hướng về phía nó.	D. 9.109 V/m, hướng ra xa nó.
Câu 10. Đặt một điện tích thử –1 μC tại một điểm, nó chịu một lực điện 1 mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là
A. 103 V/m, từ trái sang phải.	B.103 V/m, từ phải sang trái.
C. 1V/m, từ trái sang phải.	D. 1 V/m, từ phải sang trái.

Câu 11. Hai điện tích thử q1, q2 (q1 = 2q2) theo thứ tự đặt vào 2 điểm A và B trong điện trường. Độ lớn lực điện trường tác dụng lên q1 và q2 lầnlượt là F1, và F2 (với F1 = 5F2). Độ lớn cường độ điện trường tại A và B là E1 và E2. Khi đó
A. E2 = 0,2E1.	B.E2 = 2E1.	C. E2 = 2,5E1.	D.E2 = 0,4E1.
Câu 12. Một điện tích điểm q đặt tại điểm O thì sinh ra điện trường tại điểm A với cường độ điện trường có độ lớn 4000 V/m. Cường độ điện trường tại điểm B là trung điểm của OA có độ lớn là
A. 2.103V/m.	B. 103V/m.	C. 8.103V/m.	D.16.103V/m.
Câu 13. Cho ba điểm A, M, N theo thứ tự trên một đường thẳng với AM = MN. Đặt điện tích q tại điểm A thì cường độ điện trường tại M có độ lớn là E. Cường độ điện trường tại N có độ lớn là 
A.0,5E.	B.0,25E.	C. 2E.	D. 4E.
Câu 14. Trong không khí có ba điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự O, M, N. Khi đặt điện tích điểm Q tại O thì cường độ điện trường tại M và N lần lượt là 9E và 4E. Khi đặt điện tích điểm Q tại điểm M thì độ lớn cường độ điện trường tại N là
A.6E.	B. 2,25E.	C.36E.	D. 18E.
Câu 15. 
[bookmark: _Hlk14018141]Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức của điện trường do một điện tích điểm đặt tại điểm O gây ra. Biết cường độ điện trường tại A là 36V/m và tại B là 9V/m. Cường độ điện trường tại điểm M có khoảng cách OM thỏa mãn  bằng 
A.18 V/m. 	B. 45 V/m. 	C. 16 V/m.	D. 22,5 V/m.
Câu 16. Cho hai điện tích q1 = 16 nC và q2 = – 36 nC đặt tại hai điểm A, B trong không khí với AB = 10 cm. Vị trí của điểm M mà tại đó cường độ điện trường bằng 0
A.nằm trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB, MA = 20 cm.
B.nằm trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB, MB = 20 cm.
C.nằm trên đoạn thẳng AB, MA = 4 cm.
D.nằm trên đoạn thẳng AB, MB = 4 cm.
Câu 17. Hai điện tích q1 = q2 = 5.10-9 C, đặt tại hai điểm cách nhau 10 cm trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích bằng
A. 18.103 V/m.	B. 36.103V/m.	C. 1,8 V/m.	D.0 V/m.
Câu 18. Hai điện tích điểm q1 = –10-6 và q2 = 10-6C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 40cm trong chân không. Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm N cách A 20cm và cách B 60cm có độ lớn 
A. 105V/m.	B. 0,5.105V/m.	C.2.105V/m.	D. 2,5.105V/m.
Câu 19. 


Hai điện tích điểm q1=2.10-6 C và q2= – 8.10-6C lần lượt đặt tại A và B với AB= 10cm. Gọi  và  lần lượt là vec tơ cường độ điện trường do q1, q2 sinh ra tại điểm M trên đường thẳng AB. Biết . Khẳng định nào sau đây về vị trí của điểm M là đúng?
A.M nằm trong đoạn thẳng AB với AM = 2,5cm. 
B.M nằm trong đoạn thẳng AB với AM= 5cm.
C. M nằm ngoài đoạn thẳng AB với AM = 2,5cm. 
D. M nằm ngoài đoạn thẳng AB với AM= 5cm. 


Câu 20. Hai điện tích q1 = q2 = 5.10-16C, đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8cm trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn bằng
A.1,2178.10-3 V/m.	B. 0,6089.10-3 V/m. 	C. 0,3515.10-3 V/m.	D. 0,7031.10-3 V/m.
Câu 21. Hai điện tích q1 = q2 = 5.10-16 C, đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là
A.E = 1,2178.10-3 V/m.	B.E = 0,6089.10-3 V/m.
C.E = 0,3515.10-3V/m.		D.E = 0,7031.10-3 V/m.
Câu 22. Xét tính đúng/sai trong các những nhận định sau:
a) Cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra tại một điểm phụ thuộc vào độ lớn điện tích thử đặt tại điểm đó.
b) Vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm cùng chiều với lực tác dụng lên liện tích thử dương tại điểm đó.
c) Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó.
d) Các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt nhau.
Đáp số: S-Đ-Đ-S
Câu 23. Xét tính đúng/sai trong các những nhận định sau:
a)Vectơ cường độ điện trường do điện tích âm gây ra tại một điểm có hướng đi ra xa điện tích.
b)Tại mỗi điểm trong điện trường chỉ có một đường sức điện đi qua. 
c)Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức điện ở đó được vẽ mau hơn (dày hơn), nơi nào cường độ điện trường nhỏ hơn thì các đường sức điện ở đó được vẽ thưa hơn.
d)Đường sức điện xuất phát ở điện tích dương (hoặc ở vô cực) và kết thúc ở một điện tích âm (hoặc ở vô cực).
Đáp số: S-Đ-Đ-Đ
Câu 24. 


Trong chân không cóhai điện tíchđiểm  và lần lượt đặt tại hai điểm A và B cách nhau 5 cm. Hệ số tỉ lệ .
a) Hai điện tích đẩy nhau.
b) Cường độ điện trường tại điểm M là trung điểm của AB bằng 36.105 V/m.
c) Biết ABN là tam giác đều. Cường độ điện trường tại điểm N bằng 2.105 V/m
d) Để cường độ điện trường tại D bằng 0 thì D cách A 15 cm, cách B 20 cm.
Đáp số: S-Đ-S-Đ
Câu 25. 


Trong chân không đặt cố định một điện tích . Tại một điểm M cách Q một khoảng 2 cm có điện tích . Hệ số tỉ lệ . Xét tính đúng sai trong các nhận định sau:
a)Cường độ điện trường do Q gây ra tại M hướng về phía Q.
b)Cường độ điện trường do Q gây ra tại M phụ thuộc vào q.
c)Cường độ điện trường do Q gây ra tại M có độ lớn 4,5 V/m.
d)Lực điện do điện trường Q tác dụng lên q có độ lớn 4,5.106 N.
Đáp số: S-S-Đ-S

Câu 26. Tại điểm O trong không khí có một điện tích điểm Q. Hai điểm M, N trong môi trường sao cho OM vuông góc với ON. Cường độ điện trường tại M và N lần lượt là 1000 V/m và 1500 V/m. 
a)Vectơ điện trường tại M vuông góc với vectơ điện trường tại N.
b) Độ lớn cường độ điện trường tại trung điểm của ON là 3000 V/m.
c) Độ lớn cường độ điện trường tại điểm H là chân đường vuông góc từ O xuống MN bằng 2500 V/m.

d) Nếu đặt tại K (là trung điểm của MN) một điện tích điểm  thì độ lớn lực điện tác dụng lên q0 bằng 24 N.
Đáp số: Đ-S-Đ-Đ                            
Câu 27. 
Một điện tích điểm q được đặt trong chân không. Tại điểm M cách q một đoạn 0,4 m, vecto cường độ điện trường có độ lớn 9.105 V/m và hướng ra xa điện tích q. Giá trị của điện tích q bằng bao nhiêu ?
Đáp số:.………..16
Câu 28. 
Tại 3 đỉnh của một tam giác đều, cạnh 6 cm có ba điện tích điểm bằng nhau và bằng .Độ lớn cường độ điện trường tại trung điểm của mỗi cạnh của tam giác bằng bao nhiêu V/m?
Đáp số:………… 40000
Câu 29. 

Hai điện tích điểm  và  đặt tương ứng tại hai điểm A và B trong không khí, cho AB = 100 cm. Trên đoạn AB, điểm có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0 nằm cách B bao nhiêu cm?
Đáp số: …………..25
Câu 30. Cho hai điểm M và N cùng nằm trên một đường sức điện của điện trường do điện tích q gây ra. Độ lớn cường độ điện trường tại M là 36 V/m và tại N là 9 V/m. Độ lớn cường độ điện trường tại trung điểm của đoạn MN bằng bao nhiêu V/m?
Đáp số: …………..16
Câu 31. 





Hai điện tích điểm , và được giữ cố định trên trục Ox tương ứng tại các toạ độ và . Điện trường tổng hợp do hai điện tích trên gây ra bằng 0 khi tọa độ điểm M có giá trị . Giá trị của k bằng bao nhiêu?
Đáp số: …………….4L
Câu 32. 
Đặt tại hai đỉnh A và B của một tam giác vuông cân ABC (AC = BC = 30 cm) lần lượt các điện tích điểm q1 = 3.10-7 C và q2. Cho biết hệ thống đặt trong không khí và cường độ điện trường tổng hợp tại đỉnh C có giá trị E = 5.104 V/m.Điện tích q2 có độ lớn bằng bao nhiêu ?
Đáp số:…………….0,4
Câu 33. 
Bốn điểm A, B, C, D trong không khí tạo thành một hình chữ nhật ABCD cạnh . Các điện tích q1, q2, q3 đặt lần lượt tại A, B,C. Biết q2 = -5.10-8 C và cường độ điện trường tổng hợp tại D bằng 0. Điện tích q1 có giá trị bằng bao nhiêu nC? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười)
Đáp số: ………………10,8
---HẾT---
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